	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tên tiếng Việt: Đo lường công nghiệp     
· Tên tiếng Anh: Industrial Measurement
Mã số học phần: 7090209
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6)
Số tiết học phần: 45;  Học trong 16 tuần
Lý thuyết: 45;    Bài tập: 0;    Bài tập lớn: 0
Thực hành: 0;    Đồ án: 0;      Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:                              Mã giảng viên
1. TS. Đặng Văn Chí                                          0902-07
2. Th.S. Thái Hải Âu                                          0902-15
   2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
   2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Lý thuyết mạch (7090316)
          3.2. Học phần học trước: Kỹ thuật số - logic (7090216); Điện tử tương tự (7090304)
4. Mục tiêu của học phần
     4.1. Kiến thức: 
         4.1.1. Nắm được cơ sở lý thuyết và nguyên lý cơ bản kỹ thuật đo lường.
         4.1.2. Nắm được phương pháp đo, mạch đo, thiết bị đo các đại lượng điện.
         4.1.3. Nắm được phương pháp đo, mạch đo, thiết bị đo các đại lượng không điện.
         4.1.4. Ứng dụng các phép đo, phương pháp đo vào lĩnh vực chuyên ngành.
    4.2. Kỹ năng: 
        4.2.1. Nắm được cơ sở lý thuyết, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị đo. 
        4.2.2. Thiết kế mạch, xây dựng, lắp đặt được hệ thống đo lường các đại lượng điện và phi điện khác nhau. 
        4.2.3. Tính toán gia công và xử lý kết quả đo.    
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
· Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật đo lường
· Các chỉ thị đo lường cơ bản
· Đo các đại lượng điện
· Đo các đại lượng không điện
· Mạch đo, gia công tính toán, xử lý và hiển thị kết quả đo  
6. Cấu trúc nội dung học phần
      Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Lý luận chung về đo lường
	3
	4.1.1

	1.1
	Định nghĩa và phân loại phép đo
	
	4.1.1

	1.2
	Chuẩn và các đơn vị đo lường cơ bản
	
	4.1.1

	1.3
	Các đặc tính cơ bản của dụng  đo
	
	4.1.1

	1.4
	Sai số và gia công sai số phép đo
	
	4.2.3

	Chương 2
	Các chỉ thị đo lường cơ bản
	5
	

	2.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.2

	2.2
	Các chỉ thị cơ điện (từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng, tĩnh điện…)
	
	4.1.2

	2.3
	Chỉ thị tự ghi
	
	4.1.2

	2.4
	Chỉ thị hiện số và đo lường qua máy tính PC
	
	4.1.2

	Chương 3
	Đo điện áp và dòng điện
	5
	

	3.1
	Đo điện áp - mở rộng thang đo cho thiết bị đo áp
	
	4.1.2

	3.2
	Biến áp TU, thiết bị chuẩn hóa điện áp AC (AC_Voltage Transducer) 
	
	4.2.2

	3.3
	Đo dòng điện – mở rộng thang đo cho thiết bị đo dòng, đo dòng DC lớn, AC lớn.
	
	4.1.2

	3.4
	Biến dòng TI, thiết bị chuẩn hóa dòng AC (AC_Current Transducer) 
	
	4.2.2

	Chương 4
	Đo điện trở 
	4
	

	4.1
	Đo điện trở trong mạch một chiều (pp Vol-Ampe, Ôm kế)
	
	4.1.2

	4.2
	Đo điện trở bằng phương pháp so sánh với điện trở mẫu (so sánh dòng qua 2 điện trở song song, cầu đơn, cầu kép)
	
	4.1.2

	4.3
	Các ví dụ ứng dụng trong thực tế
	
	4.1.4

	4.4
	Đo điện trở cách điện
	
	4.1.2

	Chương 5
	Đo điện dung – điện cảm – hỗ cảm
	5
	

	5.1
	Đo điện dung (LT chung về cầu AC, KN về điện dung và góc tổn hao, pp đo C, ứng dụng)
	
	4.1.2

	5.2
	Đo điện cảm (pp sơ đồ đo, ứng dụng)
	
	4.1.2

	5.3
	Đo hỗ cảm giữa các cuộn dây (pp V_A, cầu đo Maxwell, cầu Heavyside, Carey Foster…
	
	4.1.2

	Chương 6
	Đo công suất và điện năng 
	5
	

	6.1
	Cơ sở chung
	
	4.1.2

	6.2
	Đo P trong mạch DC và AC 1 pha
	
	4.1.2

	6.3
	Đo P trong mạch AC 3 pha
	
	4.1.2

	6.4
	Đo P trong mạch cao áp
	
	4.1.2

	6.5
	Đo điện năng - Công tơ đếm năng lượng
	
	4.1.4

	6.6
	Đo Q trong mạch AC 3 pha
	
	4.1.2

	Chương 7
	Đo tần số - góc pha và hệ số công suất cos(φ)
	3
	

	7.1
	Đo tần số
	
	4.1.2

	7.2
	Đo góc lệch pha của tín hiệu
	
	4.1.2

	7.3
	Đo hệ số công suất cos(φ)
	
	4.1.2

	Chương 8
	Đo lường các đại lượng phi điện
	10
	

	8.1
	Các chuyển đổi đo lường sơ cấp
	
	4.1.3

	8.2
	Đo nhiệt độ
	
	4.1.3

	8.3
	Đo tốc độ vòng quay
	
	4.1.3

	8.4
	Đo áp suất – lực và trọng lượng
	
	4.1.3

	8.5
	Đo mức và lưu lượng chất lỏng – chất khí – chất rắn
	
	4.1.3

	8.6
	Đo nồng độ thành phần
	
	4.1.3

	Chương 9
	Mạch đo và xử lý kết quả đo
	5
	

	9.1
	Mạch tỉ lệ, khuếch đại điện tử
	
	4.2.2

	9.2
	Mạch xử lý và tính toán
	
	4.2.2

	9.3
	Mạch so sánh và tạo hàm
	
	4.2.2

	9.4
	Mạch chuyển đổi tín hiệu ADC và DAC
	
	4.2.2

	9.5
	Mạch đo lường hiển thị số
	
	4.2.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy:
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm  
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
    -  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham dự buổi kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thảo luận trên lớp 
	Trình bày/thuyết trình
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (tự luận 60 phút).
- Yêu cầu tham dự ≥ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đặng Văn Chí, Kỹ thuật đo lường điện và các thuật toán đo phi điện, NXB Xây Dựng – 2017. 
[2]. Đào Văn Tân, Kỹ thuật số và đo lường điện trong công nghiệp Mỏ - Dầu khí, NXB Giao Thông Vận Tải - 1999.
[3]. Ernest O.Doebelin, Measurement System:“Application and design”, Mc Graw Hill, 2003.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
     Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1:
Lý luận chung
về đo lường
	6
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 3 đến trang 22.
+ Ôn lại lý thuyết xác suất và toán học thống kê.

	2,3
	Chương 2:
Các chỉ thị 
đo lường cơ bản
	10
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 23 – trang 46
+ Tham khảo [3]

	3,4
	Chương 3:
Đo điện áp 
và dòng điện
	10
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 47 – trang 63
+Tìm hiểu kỹ về TU-TI-Transducer
+ Tham khảo [3]

	5,6
	Chương 4:
Đo điện trở
	8
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 64 – trang 75
+ Thảo luận nhóm (GV tổ chức), câu hỏi, các nội dung đề xuất từ SV
+ Tham khảo [3] 

	7
	Chương 5:
Đo điện dung, điện cảm , hỗ cảm
	10
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 76 – trang 86
+ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 
+ Tham khảo [3] 

	8
	Chương 6:
Đo công suất 
và điện năng
+ Đo công suất tác dụng
	6
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 87 – trang 97.
+Tìm hiểu sơ đồ, cấu hình các mạng 3 pha? 
+ Kiểm tra giữa kỳ
+ Tham khảo [3]

	9
	+ Đo công suất phản kháng, đo điện năng
	4
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 97 – trang 100
+ Tham khảo [3]

	10
	Chương 7:
Đo tần số, 
góc pha, cos(φ)
	6
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 104 – trang 115  
+ Các pp đo cos(φ), ý nghĩa thực tế trong sx CN?
+ Tham khảo [3]

	11
	Chương 8:
Đo các đại lượng 
phi điện
+Các chuyển đổi đo lường sơ cấp
	4
	
	
	+Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 207 – 274.
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, cách thức chuyển đổi.
[bookmark: _GoBack]+ Tham khảo [3]

	12
	+ Cảm biến đo lường (nhiệt độ, áp suất, mức)
	8
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 214 – 235.
+Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 207 – 274.
+ Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo...

	13
	+ Cảm biến đo lường (lưu lượng, tốc độ, nồng độ)
	8
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 214 – trang 245.
+Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 207 – 274.
+ Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo...

	14,15
	Chương 9:
Mạch đo và xử lý kết quả đo
	10
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 116 – trang 157. 
+Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 279 – 311.
+ Tham khảo [3]
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